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Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Bảo vật quốc gia Trống đồng Hoàng Hạ được tìm thấy ở đâu? 

A. Kinh thành Thăng Long. 

B. Huyện Phú Xuyên. 

C. Thành Cổ Loa. 

D. Thôn Ngọc Lũ.

Câu 2. Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối nằm ở huyện nào của thành phố Hà Nội? 

A. Huyện Hoài Đức. 

B. Huyện Đông Anh. 

C. Huyện Mê Linh. 

D. Huyện Phú Xuyên. 

Câu 3. Thành ngữ nào nói về sự lễ độ? 

A. Có công mài sắt có ngày nên kim. 

B. Góp gió thành bão. 

C. Vắt cổ chày ra nước. 

D. Đi thưa về gửi. 

Câu 4. Cổ Loa được chọn làm kinh đô vào những thời kì nào?

A. Nhà nước Văn Lang. 

B. Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc. 

C. Nhà nước Âu Lạc và dưới thời Ngô. 

D. Nhà nước phong kiến thời Ngô.

Câu 5. Vùng đất Hà Nội thời Bắc thuộc được gọi bằng những địa danh nào? 

A. Thăng Long, Hoa Lư. 

B. Hoa Lư, Cổ Loa. 

C. Hà Nội, Thăng Long. 

D. Tống Bình, Đại La. 

Câu 6. Cổ vật là vật có giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật được chế tạo ít nhất từ bao nhiêu 

năm? 

A. 10 năm trở lên. B. 30 năm trở lên. C. 50 năm trở lên. D. 100 năm trở lên. 

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào? 

A. Năm 90. B. Năm 248. C. Năm 40. D. Năm 367. 

Câu 8. Ý nghĩa của tên gọi thành Cổ Loa là gì? 

A. Thành có kiến trúc hình xoắn ốc. 

B. Thành có kiến trúc hình bậc thang. 

C. Thành có diện tích rộng. 

D. Tất cả các ý trên đều đúng. 

Câu 9. Thành Cổ Loa được xây dựng vào khoảng thời gian nào? 

A. Thế kỉ VII – V TCN. 

B. Thế kỉ II – I TCN. 

C. Thế kỉ V – III TCN. 

D. Thế kỉ III – II TCN. 

Câu 10. Thời kì Bắc thuộc chấm dứt vào năm nào? 

A. Năm 1000. B. Năm 544. C. Năm 938. D. Năm 1010. 

Câu 11. Đâu là kinh đô của nhà nước Văn Lang được đóng ở đâu? 

A. Cổ Loa (Đông Anh). 

B. Bạch Hạc (Phú Thọ). 

C. Mê Linh (Hà Nội). 

D. Hoa Lư (Ninh Bình). 

 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



Câu 12. Vì sao người Việt Cổ thường sinh sống ở khu vực ven sông suối? 

A. Vì gần nguồn nước sinh hoạt và sản xuất. B. Vì có nhiều động vật hoang dã. 

C. Vì họ thích trồng lúa. D. Vì họ thích săn bắt. 

Câu 13. Di tích thành Cổ Loa hiện nay nằm ở huyện nào của thành phố Hà Nội? 

A. Huyện Quốc Oai. 

B. Huyện Thạch Thất. 

C. Huyện Hà Đông. 

D. Huyện Đông Anh. 

Câu 14. Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử văn minh của người Hà Nội? 

A. Tranh luận gay gắy trong thư viện. 

B. Không nói chuyện lớn tiếng trong rạp chiếu phim. 

C. Kể chuyện với bạn khi ngồi trên xe buýt và cưới phá lên thật to. 

D. Trả lời to tiếng khi mẹ gọi điện hỏi bao giờ đi chơi với bạn về. 

Câu 15. Bộ sưu tập lưỡi cày đồng trong lòng trống đồng Cổ Loa có mấy hình dạng chính? 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 16. Trống đồng Cổ Loa có niên đại cách ngày nay bao nhiêu năm? 

A. Trên 3000 năm. B. Trên 2000 năm. C. Trên 1500 năm. D. Trên 4000 năm.

Câu 17. Biểu hiện nào sau đây thể hiện học sinh thanh lịch, văn minh? 

A. Xả rác bừa bãi nơi thôn xóm, nơi công cộng. 

B. Thích nghe nhạc và thường bật nhạc rất to. 

C. Gây gổ, đánh lộn nơi học đường. 

D. Nói lời hay, làm việc tốt. 

Câu 18. Biểu hiện của gia đình văn hoá là gì? 

A. Các thành viên trong gia đình không cần quan tâm đến nhau. 

B. Việc ai người ấy làm. 

C. Đi về không cần chào hỏi. 

D. Quan tâm, chăm sóc, chia sẻ tới mọi thành viên trong gia đình. 

Câu 19. Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh nơi công cộng? 

A. Cãi nhau to tiếng trên đường. 

B. Không nói chuyện trong rạp chiếu phim. 

C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện. 

D. Ra chỗ vắng người để nghe điện thoại khi đang dự họp. 

Câu 20. Việc giữ gìn truyền thống văn hoá gia đình là trách nhiệm thuộc về ai?

A. Học sinh và sinh viên. 

B. Nghệ nhân ở các làng nghề. 

C. Mọi người trong gia đình. 

D. Những người trưởng thành. 
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Học sinh trả lời đúng từ 10 câu trở lên, xếp loại Đạt.  

Học sinh trả lời đúng dưới 10 câu, xếp loại Không đạt. 
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